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Phòng Công Tác Sinh viên, Học sinh
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Hệ

EEAC21IU01 (EEAC21IU01)Lớp

Khoa Electrical Engineering (EE)            -Ngành Control Engineering and Automation (IUAC)

Undergraduate (DH_IU)

STT Mã sinh viên Họ và tên SV Ngày sinh Phái Nơi sinh Ghi chú

1 EEACIU21092 Nguyễn Thọ Tuấn Anh 12/11/2003 Nam

2 EEACIU21094 Nguyễn Đức Chung 23/06/2003 Nam

3 EEACIU21095 Ngô Quí Danh 26/11/2003 Nam

4 EEACIU21162 Võ Ngọc Dũng 17/10/2003 Nam

5 EEACIU21101 Chu Văn Tùng Dương 10/01/2003 Nam

6 EEACIU21097 Nguyễn Tuấn Đạt 24/03/2003 Nam

7 EEACIU21105 Cao Trung Hiếu 28/04/2003 Nam

8 EEACIU21106 Vũ Trung Hiếu 15/11/2003 Nam

9 EEACIU21108 Đinh Huy Hoàng 07/10/2003 Nam

10 EEACIU21033 Lâm Gia Huy 12/04/2003 Nam

11 EEACIU21112 Nguyễn Ngọc Minh Huy 28/10/2003 Nam

12 EEACIU21127 Nguyễn Thành Luân 10/01/2003 Nam

13 EEACIU21137 Đỗ Bửu Phước 05/12/2003 Nam

14 EEACIU21138 Trần Trọng Hữu Phước 19/01/2002 Nam

15 EEACIU21143 Lê Trần Ngọc Quang 21/10/2003 Nam

16 EEACIU21145 Chau Keo Sằm Rong 17/12/2003 Nam

Người lập biểu

Ngày.......tháng........năm..........

Danh sách này có 16 sinh viên.
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Hệ

EEAC21IU11 (EEAC21IU11)Lớp

Khoa Electrical Engineering (EE)            -Ngành Control Engineering and Automation (IUAC)

Undergraduate (DH_IU)

STT Mã sinh viên Họ và tên SV Ngày sinh Phái Nơi sinh Ghi chú

1 EEACIU21078 Nguyễn Vũ Xuân Bách 11/08/2003 Nam

2 EEACIU21093 Tô Quân Chính 07/09/2003 Nam

3 EEACIU21103 Phạm Hoàng Duy 09/02/2003 Nam

4 EEACIU21096 Đặng Lê Quốc Đạt 04/11/2003 Nam

5 EEACIU21099 Đoàn Công Định 14/07/2003 Nam

6 EEACIU21104 Nông Hoàng Minh Hiền 29/03/2003 Nữ

7 EEACIU21111 Tất Phi Hùng 30/07/2003 Nam

8 EEACIU21114 Lý Gia Huy 31/10/2003 Nam

9 EEACIU21121 Nguyễn Tiến Khoa 23/03/2003 Nam

10 EEACIU21048 Đoàn Nhật Minh 22/03/2003 Nam

11 EEACIU21163 Nhữ Thị Thu Ngân 03/05/2003 Nữ

12 EEACIU21051 Nguyễn Hữu Bảo Ngọc 25/07/2003 Nam

13 EEACIU21132 Vũ Minh Nhật 25/10/2003 Nam

14 EEACIU21134 Hồ Hoàng Phát 16/11/2003 Nam

15 EEACIU21090 Ngô Lê Hào Phúc 05/02/2003 Nam

16 EEACIU21139 Bùi Minh Quân 02/01/2003 Nam

17 EEACIU21144 Lê Công Quyền 02/03/2003 Nam

18 EEACIU21147 Lê Nguyễn Quang Thái 29/07/2003 Nam

19 EEACIU21148 Nguyễn Hoàng Thái 21/10/2003 Nam

20 EEACIU21152 Đặng Việt Thành 14/11/2003 Nam

21 EEACIU21153 Lê Huỳnh Minh Thông 17/12/2003 Nam

22 EEACIU21067 Nguyễn Thị Ngọc Thùy 26/11/2003 Nữ

23 EEACIU21156 Huỳnh Khánh Toàn 21/02/2003 Nam

24 EEACIU21157 Quách Bảo Trân 28/08/2003 Nữ

25 EEACIU21158 Phan Đình Trung 07/02/2003 Nam

26 EEACIU21159 Nguyễn Viết Tuấn 28/12/2003 Nam

27 EEACIU21160 Nguyễn Hải Việt 20/04/2003 Nam

28 EEACIU21161 Phạm Thành Vinh 15/02/2003 Nam

Người lập biểu

Ngày.......tháng........năm..........

Danh sách này có 28 sinh viên.
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Hệ

EEAC21IU21 (EEAC21IU21)Lớp

Khoa Electrical Engineering (EE)            -Ngành Control Engineering and Automation (IUAC)

Undergraduate (DH_IU)

STT Mã sinh viên Họ và tên SV Ngày sinh Phái Nơi sinh Ghi chú

1 EEACIU21100 Trần Thị Thùy Dương 01/09/2003 Nữ

2 EEACIU21080 Huỳnh Phúc Đạt 04/02/2003 Nam

3 EEACIU21118 Nguyễn Quốc Gia Hy 26/06/2003 Nam

4 EEACIU21009 Chu Minh Khôi 30/06/2003 Nam

5 EEACIU21133 Trương Anh Nhật 17/02/2003 Nam

6 EEACIU21091 Nguyễn Đoàn Phú 19/06/2002 Nam

7 EEACIU21136 Trịnh Thanh Phúc 19/02/2003 Nam

8 EEACIU21149 Vũ Hoàng Thanh 14/06/2003 Nam

9 EEACIU21064 Nguyễn Đức Thịnh 07/10/2003 Nam

10 EEACIU21154 Nguyễn Anh Thư 22/06/2003 Nữ

11 EEACIU21073 Nguyễn Ngọc Tuấn 12/07/2003 Nam

Người lập biểu

Ngày.......tháng........năm..........

Danh sách này có 11 sinh viên.
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Hệ

EEAC21IU41 (EEAC21IU41)Lớp

Khoa Electrical Engineering (EE)            -Ngành Control Engineering and Automation (IUAC)

Undergraduate (DH_IU)

STT Mã sinh viên Họ và tên SV Ngày sinh Phái Nơi sinh Ghi chú

1 EEACIU21081 Nguyễn Trùng Dương 25/06/2003 Nam

2 EEACIU21129 Nguyễn Ngọc Quang Minh 10/02/2003 Nam

3 EEACIU21128 Nguyễn Xuân Minh 04/05/2003 Nam

4 EEACIU21131 Mai Nguyễn Phúc Nguyên 23/08/2003 Nam

5 EEACIU21151 Mai Nguyễn Tiến Thành 06/10/2003 Nam

Người lập biểu

Ngày.......tháng........năm..........

Danh sách này có 5 sinh viên.


